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  Chương trình   LÀM QUEN TRẺ VỚI TIẾNG ANH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY EDUPLAY 
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REVIEW 6 (ÔN TẬP 6) 

Tuần 26 (07/03/2022 – 11/03/2022) 
 

 

 

 

     Week 24: Fruits  

 

I. Vocabulary: 
1. (an) apple /'æpl/: quả táo 

2. (a) banana /bə'nɑ:nə/: quả chuối 

II. Dialogue: 

1. Show me an/1/2/3 apple(s).– Đưa tớ xem 1/2/3 quả táo. 

2. Look. It’s an apple. – Nhìn kìa. Đó là một quả táo. 

3. I like apples. – Tớ thích quả táo. 

 

 

 

 

 

 

    

 

        Week 23: Plants  

  

I.  Vocabulary: 
1. leaf /li:f/: lá 

2. flower /'flaʊə[r]/: hoa 

II.  Dialogue: 

1.  Show me a/1/2/3 flower(s). – Đưa tôi xem 1/2/3 bông hoa. 

2.  Look. It’s a flower.  – Nhìn kìa. Đó là một bông hoa. 

 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
         Week 25: Vegetables  

 

I.   Vocabulary: 
1. carrot /'kærət/: củ cà rốt 

2. tomato /tə'mɑ:tou/: quả cà chua 

II. Dialogue: 

1. Show me a/1/2/3 tomato(es).– Đưa tớ xem 1/2/3 quả cà chua. 

2. Look. It’s a tomato. – Nhìn kìa. Đó là một quả.cà chua. 

3. I like tomatoes. – Tớ thích quả cà chua. 

 
 

 


